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1 Lê Nguyễn Bình An 23/09/2005
05820500136

6
 P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q21606 58012K23B2003 SH lại H + Đ

2 Lê Dương Kỳ Anh 18/12/1998
05609801059

6
Thôn Tân Quý X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q63002 58012K24DB001 SH lại H + Đ

3 Tạ Văn Ba 17/05/1985
03708501304

0
 X. Gia Phương, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình Q61691 58012K24DB001 SH lại L+M+H+Đ

4 Nguyễn Đức Quốc Bảo 19/12/2005
09520500585

8
 P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Q21491 58012K24B2001 SH lại H + Đ

5 Bùi Hữu Bổn 01/07/1983
05608300068

7
 X. Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q21492 58012K24B2001 SH lại M+H+Đ

6 K' Bong 08/08/1977
06807700297

1
 X. Tam Bố, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q22045 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

7 K' Brêl 10/04/1977
06807700258

3
 X. Tam Bố, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q22046 58012K24B2005 SH lại H + Đ

8 Đỗ Thị Châm 04/04/1976
03517600906

1
 X. Đinh Lạc, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q22049 58012K24B2005 SH lại H + Đ

9 Đỗ Bá Cường 17/07/1968
06606800563

2
 X. ĐLiê Ya, H. Krông Năng, T. Đắk Lắk Q22051 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

10 Lê Mạnh Cường 24/10/1989
07408900013

4
 P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Q22052 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

11 Phạm Chí Cường 02/12/1983
05808300078

8
 X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q21792 58012K24B2003 SH lại H + Đ

12 Đào Huy Đãm 28/10/1999
05809900103

1
 P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q61967 58012K24DB001 SH lại L+M+H+Đ

13 Nguyễn Dũng Đạo 28/02/1984
04008402087

3
 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q63172 58012K24DB001 SH lần đầu (L+M+H+Đ) 

14 Nguyễn Quốc Duẫn 05/06/1995
04409500507

5
 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 21677 58012K24B2002 SH lại L+M+H+Đ

15 Lê Quang Đức 10/07/1987
07508700857

1
 P. Bảo Vinh, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22272 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

16 Dương Thị Kim Dung 10/04/1998
05619800430

4
 P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Q22123 58012K24B2004 SH lại L+M+H+Đ

17 Nguyễn Thị Phương Dung 30/05/1991
05819100066

3
 X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q21796 58012K24B2003 SH lại L+M+H+Đ

18 Nguyễn Đức Dũng 01/01/1984
00108404676

0
 P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Q62228 58012K24DB001 SH lần đầu (L+M+H+Đ) 

19 Nguyễn Thành Dũng 30/01/1973
05607300684

5
 X. Diên Đồng, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Q22057 58012K24B2005 SH lại H + Đ

20 Lê Huỳnh Anh Duy 21/03/2000
05620000436

1
 P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22060 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

21 Ka Să Ha Duyên 10/01/1970
06801000770

4
 X. Phú Hội, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q21977 58012K24B2004 SH lại H + Đ

22 Nguyễn Thị Thu Hà 28/06/1991
04419101523

3
 TT. Đồng Lê, H. Tuyên Hóa, T. Quảng Bình Q22124 58012K24B2004 SH lại L+M+H+Đ

23 Nguyễn Ngọc Hải 17/07/1996
05809600491

2
Vĩnh Trường X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q63024 58012K24DB001 SH lần đầu (L+M+H+Đ) 

24 Lê Thị Hằng 30/10/1989
05218900069

1
 TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22273 58012K24B2003 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

25 Ung Quốc Hảo 15/10/1995
06009501135

8
 X. Hàm Chính, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận Q22120 58012K24B2004 SH lại H + Đ

26 Đặng Văn Hiếu 10/01/1995
03409501639

5
 TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện, T. Gia Lai Q21981 58012K23B2007 SH lại L+M+H+Đ

27 Lưu Minh Hiếu 07/10/2005
05820500541

7
 P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q22065 58012K24B2005 SH lại H + Đ
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28 Nguyễn Quang Huy Hiệu 10/09/2001
05620100913

0
 X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21982 58012K24B2004 SH lại L+M+H+Đ

29 Thái Quang Hóa 10/12/1974
04507401180

5
 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21513 58012K24B2001 SH lại H + Đ

30 Nguyễn Văn Hòa 23/09/1985
03808503296

7
 P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa Q22067 58012K24B2005 SH lại H + Đ

31 Đinh Việt Hoàng 29/07/2000
05820000305

9
 P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q61984 58012K24DB001 SH lại L+M+H+Đ

32 Nguyễn Công Hùng 22/12/1969
04506900289

6
 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22274 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

33 Nguyễn Tấn Hùng 01/01/1976
05807600643

1
 X. Phước Minh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q21811 58012K23B2007 SH lại L+M+H+Đ

34 Bùi Quốc Hưng 02/06/1993
03509300543

5
 P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam Q22070 58012K24B2005 SH lại M+H+Đ

35 Lê Ngọc Gia Huy 23/08/2001
05620100631

5
 TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q21520 58012K24B2001 SH lại H + Đ

36 Nguyễn Ngọc Huy 07/06/1984
07508401952

5
 P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22275 58012K24B2004 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

37 Võ Đình Huy 06/06/1997
05609700341

3
 X. Suối Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Q22118 58012K24B2004 SH lại L+M+H+Đ

38 Lê Thị Huyền 19/03/1991
03819104547

7
 TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Q22073 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

39 Bùi Văn Khang 30/10/1988
05808800011

3
 P. Mỹ Bình, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận Q63382 58012K24DB001 SH lại L+M+H+Đ

40 Nguyễn Tuấn Khiêm 25/02/1996
05809600837

4
 X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22117 58012K24B2004 SH lại H + Đ

41 Thân Tinh Khiết 19/05/1968
07506800937

1
 X. Vĩnh Thanh, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai Q22074 58012K24B2005 SH lại H + Đ

42 Huỳnh Xuân Kiệt 11/01/2004
05820400276

3
 X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q22077 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

43 K' Lân 10/01/1979
06807900417

1
 X. Tam Bố, H. Di Linh, T. Lâm Đồng Q22078 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

44 Mai Hữu Lộc 13/08/2003
07520301031

1
 X. Gia Kiệm, H. Thống Nhất, T. Đồng Nai Q21529 58012K24B2001 SH lại L+M+H+Đ

45 Trần Quang Lợi 27/04/1993
05609301345

9
 P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21530 58012K24B2001 SH lại L+M+H+Đ

46 Nguyễn Văn Minh 20/07/1989
04208901461

8
 P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q22083 58012K24B2005 SH lại H + Đ

47 Phạm Bá Nam 19/05/1990
06009001271

8
 X. Hàm Minh, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận Q22276 58012K24B2004 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

48 Trương Hồng Ánh Nga 26/09/2006
05830600396

9
 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22277 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

49 Đinh Thị Tú Nhanh 02/02/1986
05218600732

3
 X. Cát Tài, H. Phù Cát, T. Bình Định Q22086 58012K24B2005 SH lại H + Đ

50 Nguyễn Thị Hồng Phường 26/12/1992
05819200740

3
 X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22089 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

51 Hoàng Sỹ Quảng 05/05/1985
03808500371

7
 P. Xuân An, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22278 58012K24B2004 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

52 Lê Vũ Quý 20/05/1990
07509000622

2
 X. La Ngà, H. Định Quán, T. Đồng Nai Q21465 58012K23B2006 SH lại L+M+H+Đ

53 Trần Thị Quyên 29/03/1997
07517701719

4
 X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q21830 58012K24B2003 SH lại H + Đ

54 Nông Văn Quyết 07/02/1986
00408600164

2
 X. Tân Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q22092 58012K24B2005 SH lại H + Đ

55 Lê Ngọc Sang 25/02/2002
05820200332

5
 X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q61884 58012K24DB001 SH lần đầu (L+M+H+Đ) 

56 Nguyễn Thanh Tân 20/03/1998
07509801085

4
 P. Bảo Vinh, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22279 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

57 Nguyễn Đức Thắng 15/05/1978
05807800607

7
 X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Q22098 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

58 Bùi Trung Thành 27/01/2001
05620100679

7
 P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Q21834 58012K24B2003 SH lại H + Đ

59 Lương Ngọc Thiện 05/01/2003
07520300020

5
 P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh Q22280 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

60 Lã Năng Thức 31/03/1987
07508701168

7
 P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22281 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

61 Trịnh Thị Ngọc Thúy 22/02/1990
05219000226

9
 X. Phước Lộc, H. Tuy Phước, T. Bình Định A1 Q21572 58012K24B2001 SH lại H + Đ

62 Lô Thị Thủy 11/08/1990
04019002549

8
 X. Vân Am, H. Ngọc Lặc, T. Thanh Hóa Q63105 58012K24DB001 SH lại M+H+Đ

63 Nguyễn Minh Tiến 13/12/2005
05820500186

1
 X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22103 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

64 Bùi Khắc Tình 03/01/2004
05820400869

5
 X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 21719 58012K24B2002 SH lại H + Đ



65 Lê Ngọc Trâm 25/04/1983
05818300023

3
 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22282 58012K24B2003 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

66 Nguyễn Thị Trang 27/05/1996
06819600037

6
 X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng Q22009 58012K24B2004 SH lại M+H+Đ

67 Ya Trí 08/09/2003
05820300765

9
 X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 21721 58012K24B2002 SH lại L+M+H+Đ

68 Lê Đức Trọng 10/11/1966
04606601085

7
 X. Bàu Trâm, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai Q22283 58012K24B2004 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

69 Lưu Văn Tuấn 01/04/1997
00109703791

4
 X. Nam Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Q63443 58012K24DB001 SH lần đầu (L+M+H+Đ) 

70 Trần Quốc Tuấn 15/04/1995
07509501030

3
 X. Xuân Thiện, H. Thống Nhất, T. Đồng Nai Q22284 58012K24B2005 SH lần đầu (L+M+H+Đ)

71 Võ Thị Hồng Vân 31/12/1988
05818800463

4
 X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận Q22108 58012K24B2005 SH lại L+M+H+Đ

72 Trần Thảo Yến 02/04/1988
05818800879

4
 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Q22021 58012K24B2004 SH lại L+M+H+Đ
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